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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 28/10/2022
 

Đơn vị: đồng 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 GKM 34.100 1.046.880.000 37.100 1.182.840.000 71.200 2.229.720.000
2 KKC 0 0 2 19.200 2 19.200
3 MIM 0 0 43 227.900 43 227.900
4 NAG 0 0 83 863.500 83 863.500
5 NBC 0 0 75 614.700 75 614.700
6 NBP 0 0 92 1.242.000 92 1.242.000
7 NDN 0 0 141 925.400 141 925.400
8 NET 0 0 89 3.687.900 89 3.687.900
9 NRC 0 0 275 2.707.500 275 2.707.500

10 NSH 0 0 16 73.600 16 73.600
11 NST 0 0 93 576.600 93 576.600
12 NTH 0 0 71 2.875.500 71 2.875.500
13 NTP 0 0 59 1.929.300 59 1.929.300
14 NVB 0 0 146 2.144.000 146 2.144.000
15 ONE 0 0 25 162.800 25 162.800
16 PCG 0 0 10 63.900 10 63.900
17 PDB 0 0 92 1.150.000 92 1.150.000
18 PGN 0 0 5 55.600 5 55.600
19 PGS 0 0 85 2.254.300 85 2.254.300
20 PGT 0 0 96 268.800 96 268.800
21 RCL 0 0 35 428.500 35 428.500
22 S55 0 0 53 3.100.600 53 3.100.600
23 S99 0 0 28 204.400 28 204.400
24 SAF 0 0 94 4.232.500 94 4.232.500
25 SCI 0 0 87 730.800 87 730.800
26 SD5 0 0 90 694.300 90 694.300
27 SD6 0 0 122 361.600 122 361.600
28 SD9 0 0 29 197.200 29 197.200



*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

Tổng 34.100 1.046.880.000 39.136 1.214.632.400 73.236 2.261.512.400


